
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT 
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 Điện thoại: 024 3564 1884 – 024 3564 3397 

 Fax: 024 3782 1461 

 Hotline Miền Bắc:  0913 985 808 

 Hotline Miền Nam: 0909 152 999 

 Email: thanhdat@maycongnghiep.vn 

 

Bảng giá máy bơm nước Ebara 

Máy bơm nước Ebara là một trong những thương hiệu máy bơm nhập khẩu được 

đôgn đảo người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn mua hàng nhiều nhất hiện nay. Các sản 

phẩm máy bơm Ebara đều được sản xuất dựa trên các công nghệ hiện đại nhất vì thế 

nên bơm hoạt động vô cùng chắc chắn đem lại hiệu xuất làm việc cao. Hiện các sản 

phẩm bơm Ebara được sản xuất ở Italy đối với các sản phẩm bơm công nghiệp, bơm 

trục đứng, bơm đầu inox, bơm nước thải inox, đầu bơm trục rời được sản xuất tại 

Indonesia, các dòng bơm nước thải gang sản xuất tại Trung Quốc. 

Trong bài viết này Máy bơm nước Thành Đạt xin giới thiệu tới Quý khách hàng 

bảng giá máy bơm nước Ebara nhập khẩu Ý 2023 để Quý khách hàng tham khảo: 

Bảng giá máy bơm nước Ebara nhập khẩu Ý 2023 

STT MODEL GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT) 

2CDX 

1 2CDXM 70/15 22,452,000 

2 2CDXM 120/15 23,352,000 

3 2CDXM 70/20 23,412,000 

4 2CDXM 120/20 27,240,000 

5 2CDX 70/10 19,692,000 
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6 2CDX 70/12 20,040,000 

7 2CDX 70/15 22,308,000 

8 2CDX 120/15 23,184,000 

9 2CDX 120/20 26,424,000 

10 2CDX 70/20 23,616,000 

11 2CDX 120/30 31,080,000 

12 2CDX 200/30 31,080,000 

13 2CDX 200/40 33,888,000 

14 2CDX 120/40 33,888,000 

15 2CDX 200/50 38,004,000 

CVM 

16 CVM AM/12 16,152,000 

17 CVM AM/15 16,740,000 

18 CVM A/15 19,920,000 

19 CVM A/18 20,544,000 

20 CVM B/25 26,532,000 

CD/CDX 

21 CDXM 70/05 12,120,000 

22 CDX 70/05 (IE1) 12,144,000 



23 CDX 70/05 (IE3) 12,936,000 

24 CDXM 90/10 13,680,000 

25 CDX 90/10 14,244,000 

26 CDXM 120/07 13,512,000 

27 CDX 120/07 (IE1) 13,020,000 

28 CDX 120/07 (IE3) 13,020,000 

29 CDX 120/12 16,092,000 

30 CDXM 120/12 15,468,000 

31 CDXM 120/20 20,004,000 

32 CDX 120/20 21,252,000 

33 CDX 200/12 17,196,000 

34 CDXM 200/12 16,716,000 

35 CDXM 200/20 19,692,000 

36 CDX 200/20 19,980,000 

37 CDM 90/10 16,824,000 

38 CDM 120/20 21,624,000 

39 CDM 200/20 21,792,000 

40 CD 70/05 (IE1) 14,724,000 

41 CD 70/05 (IE3) 15,612,000 



42 CD 90/10 17,544,000 

43 CD 70/12 20,580,000 

44 CD 120/20 27,588,000 

45 CD 200/20 22,788,000 

JE 

46 JESM 5 10,332,000 

47 JEXM 100 12,000,000 

48 JEM 100 14,928,000 

CDA 

49 CDA 0.75M 10,668,000 

50 CDA 0.75T (IE1) 11,808,000 

51 CDA 0.75T (IE3) 11,892,000 

52 CDA 100M 11,664,000 

53 CDA 100T 11,976,000 

54 CDA 150M 18,252,000 

55 CDA 150T 18,252,000 

56 CDA 200M 19,548,000 

57 CDA 200T 19,500,000 

58 CDA 300T 22,644,000 



59 CDA 400T 33,492,000 

CM 

60 CMA 0.5M 6,216,000 

61 CMA 0.5T (IE1) 6,216,000 

62 CMA 0.5T (IE3) 6,612,000 

63 CMA 0.75M 8,172,000 

64 CMA 0.75T (IE1) 8,172,000 

65 CMA 0.75T (IE3) 8,688,000 

66 CMA 1.00M 8,508,000 

67 CMA 1.00T 8,820,000 

68 CMA 1.50M 14,280,000 

69 CMA 1.50T 13,872,000 

70 CMA 2.00M 15,888,000 

71 CMA 2.00T 15,612,000 

72 CMB 1.50M 14,448,000 

73 CMB 1.50T 14,220,000 

74 CMB 2.00M 16,428,000 

75 CMB 2.00T 16,200,000 

76 CMB 3.00T 17,448,000 



77 CMB 4.00T 27,132,000 

78 CMB 5.50T 30,624,000 

79 CMD 300T 18,168,000 

PRA 

80 PRA 100M 7,800,000 

81 PRA 150M 11,664,000 

82 PRA 200M 11,952,000 

3M 

83 3M32-125/1.1 26,964,000 

84 3M32-160/1.5 31,500,000 

85 3M32-160/2.2 31,728,000 

86 3M32-200/3.0 39,816,000 

87 3M32-200/4.0 42,120,000 

88 3M32-200/5.5 53,016,000 

89 3M32-200/7.5 54,720,000 

90 3M40-125/1.5 31,500,000 

91 3M40-125/2.2 32,016,000 

92 3M40-160/3.0 36,132,000 

93 3M40-160/4.0 41,400,000 



94 3M40-200/5.5 57,696,000 

95 3M40-200/7.5 63,792,000 

96 3M40-200/11 86,760,000 

97 3M50-125/2.2 33,996,000 

98 3M50-125/3.0 37,320,000 

99 3M50-125/4.0 41,664,000 

100 3M50-160/5.5 56,304,000 

101 3M50-160/7.5 58,008,000 

102 3M50-200/9.2 67,344,000 

103 3M50-200/11 69,420,000 

104 3M50-200/15 105,144,000 

105 3M65-125/4.0 55,368,000 

106 3M65-125/5.5 61,836,000 

107 3M65-125/7.5 63,600,000 

108 3M65-160/7.5 65,100,000 

109 3M65-160/9.2 75,372,000 

110 3M65-160/11 77,508,000 

111 3M65-160/15 112,152,000 

112 3M65-200/15 116,640,000 



113 3M65-200/18.5 122,424,000 

114 3M65-200/22 126,288,000 

MD 

115 MD 40-250/11 79,032,000 

116 MD 40-250/15 95,436,000 

117 MD50-250/15 119,112,000 

118 MD50-250/18.5 126,684,000 

119 MD50-250/22 132,648,000 

3D 

120 3D 32-125/1.1 23,616,000 

121 3D 32-160/1.5 24,744,000 

122 3D 32-160/2.2 25,092,000 

123 3D 32-200/3.0 32,208,000 

124 3D 32-200/4.0 34,536,000 

125 3D 32-200/7.5 40,860,000 

126 3D 40-125/1.5 24,036,000 

127 3D 40-125/2.2 24,552,000 

128 3D 40-160/3.0 28,356,000 

129 3D 40-160/4.0 32,580,000 



130 3D 40-200/5.5 38,364,000 

131 3D 40-200/7.5 39,924,000 

132 3D 40-200/11 51,768,000 

133 3D 50-125/2.2 26,508,000 

134 3D 50-125/3.0 28,668,000 

135 3D 50-125/4.0 32,772,000 

136 3D 50-160/5.5 38,508,000 

137 3D 50-160/7.5 40,044,000 

138 3D 50-200/9.2 50,292,000 

139 3D 50-200/11 52,104,000 

140 3D 50-200/15 85,020,000 

141 3D 65-125/4.0 38,760,000 

142 3D 65-125/5.5 43,704,000 

143 3D 65-125/7.5 45,120,000 

144 3D 65-160/7.5 47,196,000 

145 3D 65-160/9.2 55,536,000 

146 3D 65-160/11 57,408,000 

147 3D 65-160/15 89,676,000 

148 3D 65-200/15 93,312,000 



149 3D 65-200/18.5 99,528,000 

150 3D 65-200/22 106,788,000 

Quý khách lưu ý: 

 Giá sản phẩm chưa bao gồm phí VAT cũng như chi phí vận chuyển 

 Bảng giá trên đây có thể thay đổi theo thời gian vì thế để biết chính xác giá của 

từng sản phẩm Quý khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ nhân viên kinh doanh 

của Công ty chúng tôi qua số Hotline Miền Bắc 0913 98 58 08 – Hotline Miền 

Nam 0909 152 999 hoặc gửi yêu cầu về địa chỉ 

email thanhdat@maycongnghiep.vn để được đội ngũ nhân viên kinh doanh của 

Công ty báo giá sản phẩm chính xác nhất. 
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